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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 

(Cập nhật đến hết ngày 03/8/2015) 

        

Stt Số báo danh Họ  Tên 
Nhóm 

xét tuyển 

Thứ tự nguyện vọng  

mà thí sinh đăng ký vào ngành 

Kết quả thi 

dùng xét 

tuyển 

(theo tổ hợp 

môn ) 

Điểm ưu tiên 

1 TTG002435 Nguyễn Trường Duy 1 ĐH Kỹ thuật Điện - Điện tử 16.75 1 

2 TCT001862 Tạ Quốc Chuyển 2 ĐH Kỹ thuật Điện - Điện tử 14.75 1 

1 TCT023148 Trần Nguyễn Quang Vinh 4 ĐH Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 17 0 

2 TCT014456 Trịnh Quốc Phong 4 ĐH Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 16.25 0 

3 SPD003735 Lương Lý Huỳnh 4 ĐH Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 14.75 0.5 

4 DBL000521 Mai Công Bằng 1 ĐH Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 14.5 1.5 

1 TCT000799 Trần Tuấn Anh 5 ĐH Công nghệ thực phẩm 19 0.5 

2 TTG016070 Lê Phương Thảo 5 ĐH Công nghệ thực phẩm 15.75 0.5 

1 SPD010058 Lê Huỳnh Thi 9 ĐH Điều dưỡng 14.5 0.5 

2 SPD007389 Lục Hồng Như 3 ĐH Điều dưỡng 14.5 0 

1 TCT023381 Nguyễn Khả Vy 7 ĐH Dược học 22 0 

2 TCT011725 Lê Kim Ngọc 6 ĐH Dược học 21.5 0 

3 TAG002286 Cao Thị Cẩm Duyên 7 ĐH Dược học 19.25 1.5 

4 TTG019570 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 7 ĐH Dược học 19.25 1 

5 TCT005174 Nguyễn Khả Hân 7 ĐH Dược học 18.5 1.5 

6 DBL003938 Trần Chí Lil 5 ĐH Dược học 18.25 1 

7 TAG015144 Huỳnh Thi Kim Thi 7 ĐH Dược học 18.25 1 

8 TCT018231 Nguyễn Phước Thịnh 7 ĐH Dược học 18.25 1 



9 SPD006969 Lê Thị Yến Nhi 1 ĐH Dược học 18 0.5 

10 TAG009820 Cao Thị Ánh Ngọc 1 ĐH Dược học 18 1 

11 DVT007431 Nguyễn Hữu Thành 5 ĐH Dược học 17.75 1 

12 TCT017466 Nguyễn Phương Thảo 11 ĐH Dược học 17.75 0.5 

13 TCT021042 Phạm Thị Huỳnh Trân 1 ĐH Dược học 17.5 1 

14 DVT006367 Trần Huỳnh Phước 5 ĐH Dược học 17.25 1.5 

15 TCT003442 Cao Thị Tuyết Đào 5 ĐH Dược học 17.25 0.5 

16 DBL002622 Võ Ngọc Hiếu 5 ĐH Dược học 17 1.5 

17 SPS022417 Lưu Khánh Trang 7 ĐH Dược học 16.5 0.5 

18 TAG017068 Dương Kim Trang 7 ĐH Dược học 16.5 0.5 

19 TCT012297 Lê Thị Ánh Nguyệt 7 ĐH Dược học 16.25 0 

20 TTG019817 Võ Thị Phan Bảo Trân 1 ĐH Dược học 16.25 0 

21 TCT008201 Triệu Anh Kiều 1 ĐH Dược học 16.25 1.5 

22 DBL006279 Trần Thuỳ Nhiên 7 ĐH Dược học 16.25 1.5 

23 TCT014944 Đoàn Trần Huy Phương 1 ĐH Dược học 16 0.5 

24 TAG000921 Nguyễn Ngọc Bích 7 ĐH Dược học 15.75 1.5 

25 TCT017790 Nguyễn Quốc Thắng 1 ĐH Dược học 15.75 0.5 

26 TCT014593 Hồ Mai Phúc 5 ĐH Dược học 15.75 0 

27 DBL002409 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 6 ĐH Dược học 15.75 1 

28 TCT011912 Phạm Thị Như Ngọc 5 ĐH Dược học 15.75 1 

29 TCT014456 Trịnh Quốc Phong 7 ĐH Dược học 15.5 0 

30 TCT000875 Ngô Thị Ánh 7 ĐH Dược học 15.25 1.5 

31 DVT004391 Nguyễn Thị Diễm My 5 ĐH Dược học 15 1.5 

32 TCT021056 Thái Nguyễn Ngọc Trân 7 ĐH Dược học 14.75 1.5 

33 SPD011637 Bùi Bảo Trân 1 ĐH Dược học 14.5 1.5 

34 DBL005012 Trương Trà My 10 ĐH Dược học 14.5 0 

35 SPD012246 Nguyễn Nhựt Trường 7 ĐH Dược học 14.25 0.5 

36 TAG016181 Bùi Trọng Thức 7 ĐH Dược học 14 1.5 

37 SPD006969 Lê Thị Yến Nhi 10 ĐH Dược học 13.5 1 



1 TAG008806 Dương Huỳnh Thảo My 5 ĐH Kế toán 17.25 1 

2 DBL005500 Hà Bích Ngọc 12 ĐH Kế toán 14.25 0.5 

3 DVT005988 Nguyễn Sơn Kiều Oanh 1 ĐH Kế toán 14 1 

1 TTG018587 Quang Thị Á Tiên 12 ĐH Luật kinh tế 17.25 1 

2 TCT005839 Lê Huỳnh Huế Hoa 1 ĐH Luật kinh tế 17 1.5 

3 TCT008097 Ngô Thanh Kiệt 12 ĐH Luật kinh tế 16.5 0 

4 DVT008610 Nguyễn Thị Diễm Tiếu 1 ĐH Luật kinh tế 16.5 1 

5 TCT020505 Nguyễn Thị Đài Trang 1 ĐH Luật kinh tế 16.25 1 

6 TCT020447 Lê Thị Kiều Trang 3 ĐH Luật kinh tế 15.5 0.5 

7 DBL006674 Nguyễn Hằng Ny 10 ĐH Luật kinh tế 15.5 1.5 

8 TCT010235 Phạm Duy Minh 12 ĐH Luật kinh tế 15 0 

9 TAG018226 Võ Huỳnh Như Trúc 1 ĐH Luật kinh tế 15 1 

10 TCT010560 Nguyễn Thị Mỹ 12 ĐH Luật kinh tế 14.75 1 

11 DBL006547 Trần Huỳnh Như 
 

ĐH Luật kinh tế 14.5 1.5 

12 TCT011711 La Yến Ngọc 12 ĐH Luật kinh tế 14.5 1.5 

13 TCT001819 Đỗ Thị Mai Chinh 12 ĐH Luật kinh tế 13.75 1.5 

14 TAG005324 Lê Hoàng Huy 12 ĐH Luật kinh tế 13 1.5 

15 DBL008416 Trần Thanh Thùy 12 ĐH Luật kinh tế 12.75 1.5 

1 TCT007088 Trần Phương Hỷ 14 ĐH Ngôn ngữ Anh 14 1.5 

2 TCT007085 Trần Phước Hy 13 ĐH Ngôn ngữ Anh 13.75 1.5 

3 DBL008149 Phạm Lâm Quang Thiện 14 ĐH Ngôn ngữ Anh 13.25 1.5 

1 TAG010282 Tô Văn Nguyễn 5 ĐH Nuôi trồng thủy sản 16.25 1.5 

2 DBL001115 Nguyễn Du 5 ĐH Nuôi trồng thủy sản 15 0.5 

3 TCT016069 Nguyễn Phúc Siêu 1 ĐH Nuôi trồng thủy sản 13.75 1.5 

4 DBL004202 Trang Duy Linh 5 ĐH Nuôi trồng thủy sản 13.5 1.5 

1 DBL005325 Phạm Hồng Nghi 1 ĐH Quản lý tài nguyên - môi trường 14.75 1 

1 TTG010625 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.25 1 

2 DBL008317 Phan Thị Hồng Thơ 11 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 1.5 



1 TCT017120 Trần Ngọc Thanh 10 ĐH Quản trị kinh doanh 15.75 0 

2 TAG018707 Phạm Văn Tuấn 5 ĐH Quản trị kinh doanh 15.75 0 

3 TAG015768 Lê Tăng Ngọc Thuỳ 10 ĐH Quản trị kinh doanh 15 1 

4 TCT016779 Hồ Hoàng Tây 11 ĐH Quản trị kinh doanh 15 0 

5 TCT016475 Ngô Minh Tâm 1 ĐH Quản trị kinh doanh 14.75 3.5 

6 DBL008397 Nguyễn Ngọc Thùy 1 ĐH Quản trị kinh doanh 14.5 1.5 

7 TCT003935 Nguyễn Minh Điền 1 ĐH Quản trị kinh doanh 14 1 

1 TCT017491 Nguyễn Thị Phương Thảo 14 ĐH Văn học 14.75 1.5 

2 TCT000010 Châu Kim Ái 12 ĐH Văn học 14.25 1.5 

3 TCT016385 Võ Minh Tài 5 ĐH Văn học 12.75 1.5 

1 TAG014731 Nguyễn Lê Hiền Thảo 14 ĐH Việt Nam học 15.75 1 

 


